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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG BỘ CHỈ SỐ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG  
CHO TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP - NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Trong bối cảnh chuẩn mực về phát triển bền vững/ESG ngày càng được áp dụng rộng rãi, tiêu biểu là bộ 
tiêu chuẩn ISSB đã bắt buộc áp dụng tại hơn 21 quốc gia (chiếm khoảng 60% GDP toàn cầu), việc xây dựng 
hệ thống đo lường phát triển bền vững trở thành yêu cầu cấp thiết đối với các tập đoàn năng lượng quốc 
gia. Nghiên cứu này đánh giá thực trạng thực hành phát triển bền vững tại các đơn vị thành viên của Tập 
đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM), dựa trên phân tích các khung tiêu 
chuẩn quốc tế phổ biến (như GRI, SASB, IFRS, ESRS) và các bộ chỉ số trong nước (CSI, VNSI) kết hợp với khảo 
sát thực tế tại 10 đơn vị thành viên. 

Trên cơ sở đó, nghiên cứu đề xuất xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững cho PETROVIETNAM gồm 6 nhóm 
chủ đề chính: (i) Kinh tế - Tài chính; (ii) Quản trị và đạo đức kinh doanh; (iii) Năng lượng và biến đổi khí 
hậu; (iv) Môi trường; (v) An toàn - Sức khỏe - An ninh; (vi) Lao động và xã hội. Bộ chỉ số được thiết kế theo 
hướng định lượng dựa trên kết quả đầu ra, nhằm chuẩn hóa việc theo dõi, đo lường, đánh giá hiệu quả 
chính sách, cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn để PETROVIETNAM hoàn thiện hệ thống quản trị phát 
triển bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh.
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1. Giới thiệu

Phát triển bền vững là mô hình phát triển nhằm đáp ứng các 
nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng 
đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai [1], gồm 3 trụ cột kinh tế, 
xã hội và môi trường gắn kết và hỗ trợ lẫn nhau [2 - 4]. Ở quy mô 
quốc gia, nguyên tắc này được thể chế hóa qua Chương trình Nghị 
sự 2030 của Liên hợp quốc với 17 mục tiêu Phát triển bền vững 
(SDGs) [5]. Ở quy mô doanh nghiệp, phát triển bền vững không chỉ 
dừng lại ở các hoạt động trách nhiệm xã hội (CSR) rời rạc mà được 
cụ thể hóa thành khung ESG, tích hợp trực tiếp vào chiến lược kinh 
doanh cốt lõi nhằm quản trị rủi ro, tối ưu chi phí và tạo ra giá trị 
dài hạn. 

Trên phạm vi quốc tế, phát triển bền vững đang chuyển dịch từ 
tính chất tự nguyện sang khuôn khổ quản trị mang tính bắt buộc 

tại một số khu vực pháp lý (Liên minh châu Âu) và thị trường vốn 
lớn (Vương quốc Anh, Singapore…). Chương trình nghị sự 2030 và 
17 mục tiêu SDGs (đặc biệt là SDG 7, 12, 13) [5, 6] cùng cam kết tại 
COP26 về net-zero và giảm 30% phát thải methane vào năm 2030 
đang tạo áp lực buộc ngành năng lượng phải tái cấu trúc mô hình 
kinh doanh. Sự phát triển của các chuẩn công bố thông tin như GRI, 
SASB, ISSB và ESRS (với nguyên tắc "trọng yếu kép") đã xác lập kỷ 
nguyên minh bạch hóa dữ liệu bền vững, coi ESG là thước đo rủi ro 
và hiệu quả hoạt động chính thức của doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, các mục tiêu phát triển bền vững đã được quốc 
gia hóa qua Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình 
nghị sự 2030, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 
2021 - 2030, tầm nhìn 2050 và cam kết net-zero tại COP26. Hệ 
thống pháp luật dần hoàn thiện (Luật Bảo vệ môi trường 2020, 
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Nghị định số 06/2022/NĐ-CP và Thông tư số 96/2020/TT-BTC) 
cùng với các bộ chỉ số (như CSI, VNSI) trở thành công cụ quan trọng 
để doanh nghiệp tự đánh giá mức độ trưởng thành về ESG. 

Hạn chế của các bộ chỉ số phát triển bền vững/ESG hiện hành, 
theo OECD [7], là sự lệch pha giữa đo lường “nỗ lực” và “kết quả”: 
68% chỉ số dựa trên đầu vào (chính sách, hệ thống quản lý) và 
72% là định tính, trong khi chỉ 28 - 30% là chỉ số định lượng phản 
ánh kết quả đầu ra thực tế. Sự lệch pha này làm gia tăng rủi ro “tẩy 
xanh” (greenwashing) và cản trở khả năng so sánh hiệu suất giữa 
các doanh nghiệp do thiếu thước đo chuẩn hóa. 

Nghiên cứu phân tích, đánh giá chi tiết các tài liệu, tiêu chuẩn 
phát triển bền vững/ESG phổ biến trong ngành, các tiêu chuẩn 
phát triển bền vững/ESG có tính bắt buộc thực thi ở một số quốc 
gia, khu vực như ESRS, ISSB và các bộ chỉ số phát triển bền vững/
ESG trong nước như CSI, VNSI. 

Từ kết quả phân tích các chuẩn mực và khung báo cáo phổ 
biến, có thể thấy, mỗi hệ thống được thiết kế với trọng tâm và đối 
tượng phục vụ khác nhau: GRI có thế mạnh về đo lường tác động 
của nhiều bên liên quan; SASB và ISSB ưu tiên tính trọng yếu tài 
chính nhằm phục vụ nhu cầu ra quyết định nhà đầu tư; ESRS đi đầu 

 Bảng 1. Các tiêu chuẩn phát triển bền vững/ESG phổ biến trong nước và quốc tế 

Tiêu chuẩn Nội dung chính Trụ cột Thách thức khi thực hiện 
Quốc tế 

GRI (Global Reporting 
Initiative) [8, 9]  

Tiêu chuẩn phổ biến nhất thế giới, tập 
trung báo cáo tác động đa chiều của 
doanh nghiệp. Trong đó, GRI 11 là tiêu 
chuẩn ngành dầu khí với 22 chủ đề có 
khả năng là trọng yếu. 

- Kinh tế 
- Môi trường 
- Xã hội 
Trong đó, quản trị lồng ghép 
xuyên suốt trong 3 trụ cột. 

Dữ liệu phức tạp, đòi hỏi nguồn lực lớn và 
nhân sự có kỹ năng chuyên môn sâu. 

SASB  
(Sustainability 
Accounting Standards 
Board) [10] 

Tập trung vào các rủi ro và cơ hội bền 
vững có ảnh hưởng tài chính theo từng 
ngành cụ thể (77 ngành). 

- Môi trường (E) 
- Xã hội, vốn nhân sự (S) 
- Mô hình kinh doanh, lãnh 
đạo và quản trị (G) 

Chưa bao quát toàn diện các tác động phi tài 
chính; cần kết hợp với các tiêu chuẩn khác. 

ISSB/IFRS (S1 & S2) 
[11, 12]   

Chuẩn hóa thông tin phát triển bền 
vững tương đương báo cáo tài chính, 
phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư toàn 
cầu. 
Trọng yếu theo tài chính; 4 trụ cột theo 
TCFD, tham chiếu chỉ số SASB. 

- Môi trường 
- Xã hội 
- Quản trị 
Tập trung vào: Quản trị, chiến 
lược, quản lý rủi ro, chỉ số và 
mục tiêu. 

Trọng tâm hẹp (chủ yếu tác động đến tài 
chính), chưa bao quát toàn bộ tác động lên 
môi trường/xã hội. 

ESRS (European 
Sustainability 
Reporting Standards) 
[13] 

Tiêu chuẩn bắt buộc của EU, áp dụng 
nguyên tắc "trọng yếu kép" (Double 
Materiality). 

- Môi trường 
- Xã hội 
- Quản trị 

Có tính tương thích cao so với GRI, độ phức 
tạp cao, yêu cầu dữ liệu chi tiết từ chuỗi giá trị 
và phải được kiểm toán. 

IPIECA - API - IOGP [14] 

Hướng dẫn chuyên biệt dành riêng cho 
ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu, 
gồm 21 chủ đề có khả năng là trọng yếu 
và được hỗ trợ bởi 42 chỉ số phát triển 
bền vững (gồm định tính và định 
lượng). 

- Quản trị và Đạo đức kinh 
doanh (G) 
- Năng lượng và biến đổi khí 
hậu, môi trường (E) 
- An toàn, sức khỏe & an ninh, 
xã hội (S) 

Mang tính tham khảo cho ngành, thiếu tính 
bắt buộc, đi sâu vào chính sách, hành động 
triển khai và tỷ lệ nhỏ các chỉ số định lượng 
hiệu suất thực tế. 

Trong nước 

CSI (Vietnam 
Corporate 
Sustainability Index) 
[15] 

Bộ chỉ số do VCCI xây dựng, giúp doanh 
nghiệp rà soát tính tuân thủ pháp luật 
Việt Nam và chuẩn hóa các hoạt động 
nội bộ theo hướng bền vững. 

- Kinh tế 
- Quản trị 
- Môi trường 
- Lao động - Xã hội 

Chưa được công nhận và phổ biến ở tầm quốc 
tế, chưa có tính đặc thù ngành và bao quát 
các chủ đề trọng yếu của ngành dầu khí - năng 
lượng như an toàn công nghệ và tính toàn 
vẹn tài sản, xung đột, an ninh và quyền con 
người, phát thải khí nhà kính Phạm vi 3... 

VNSI (Vietnam 
Sustainability Index) 
[16] 

Chỉ số dành cho các doanh nghiệp niêm 
yết trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí 
Minh (HoSE). 

- Môi trường 
- Xã hội 
- Quản trị 

Phạm vi áp dụng hẹp (chỉ doanh nghiệp niêm 
yết), các tiêu chí khai báo còn đơn giản, thiên 
về định tính. 

https://doi.org/10.47800/PVSI.2026.02-10
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với nguyên tắc "trọng yếu kép"; IPIECA - API - IOGP cung cấp chiều 
sâu kỹ thuật đặc thù cho ngành dầu khí; trong khi CSI và VNSI 
đóng vai trò trong việc định chuẩn tuân thủ pháp luật Việt Nam. 
Trên cở sở đó, bộ chỉ số phát triển bền vững riêng biệt cho 
PETROVIETNAM được nghiên cứu xây dựng theo hướng đánh giá, 
lựa chọn tiêu chuẩn/hướng dẫn phù hợp với đặc thù, bối cảnh 
ngành, chiến lược phát triển/phát triển bền vững và nguồn lực 
nội tại của PETROVIETNAM, đảm bảo tuân thủ pháp luật và tương 
thích với thông lệ quốc tế.

2. Kết quả thực hành phát triển bền vững tại các đơn vị 
thành viên của PETROVIETNAM

Kết quả điều tra, khảo sát cho thấy tỷ lệ chủ đề thành tố phát 
triển bền vững được thực hiện ở các đơn vị đều đạt trên 65%, thể 
hiện mức độ sẵn sàng thực hành phát triển bền vững nội bộ theo 
tiêu chuẩn quốc tế GRI.

Chủ đề phát triển bền vững có tỷ lệ các đơn vị xây dựng chính 
sách triển khai, giám sát, theo dõi và báo cáo cao nhất là an toàn 
- sức khỏe - an ninh (đạt 90%). Chủ đề phát triển bền vững có tỷ 
lệ các đơn vị xây dựng chính sách triển khai, giám sát, theo dõi và 
báo cáo thấp nhất là năng lượng và biến đổi khí hậu (đạt 62%). Các 
nội dung chưa đáp ứng và hạn chế chính - xác định khi so sánh với 
tiêu chuẩn quốc tế (GRI) được trình bày ở Bảng 2.

Kết quả đánh giá hiện trạng thực hành phát triển bền vững tại 
các đơn vị cho thấy việc triển khai còn mang tính phân tán, thiếu 
tính hệ thống và chưa toàn diện. Đồng thời, nghiên cứu cũng cho 
thấy thách thức chính là chưa có chiến lược tổng thể và hệ thống 
quản trị phát triển bền vững thống nhất, các nguồn lực chưa được 
tận dụng tối đa do cách tiếp cận phát triển bền vững còn phân tán.

3. Nguyên tắc và cấu trúc xây dựng bộ chỉ số phát triển bền 
vững cho PETROVIETNAM

Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược (như net-zero, 
Fortune Global 500 và chuyển dịch năng lượng), PETROVIETNAM  
cần tập trung xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững dựa trên các 
chuẩn mực quốc tế, mang tính định lượng và tập trung vào kết 
quả đầu ra. Bộ chỉ số này không chỉ hỗ trợ nâng cao chất lượng 
quản trị và ra quyết định chính xác mà còn tạo cơ sở định chuẩn 
(benchmarking) toàn cầu, giúp PETROVIETNAM nâng cao vị thế 
quốc tế và tiếp cận nguồn vốn đầu tư xanh.

Bộ chỉ số được xây dựng trên 3 trụ cột kinh tế - xã hội - môi 
trường, trong đó quản trị là nguyên tắc bao trùm, đảm bảo minh 
bạch và trách nhiệm, phù hợp chiến lược phát triển/phát triển bền 
vững của PETROVIETNAM, pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế; 
đồng thời cân bằng giữa tính thống nhất toàn Tập đoàn và sự linh 
hoạt cho từng đơn vị, tránh báo cáo hình thức và giảm gánh nặng 
tổng hợp dữ liệu.
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Hình 1. Tỷ lệ chủ đề phát triển bền vững được thực hiện tại từng đơn vị.

Hình 2. Tỷ lệ đơn vị thực hiện từng chủ đề phát triển bền vững.

(*) Số liệu ghi nhận tại năm 2024.

(*) Số liệu ghi nhận tại năm 2024.
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3.1. Nguyên tắc xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững

Việc xây dựng bộ chỉ số phát triển bền vững cần tuân thủ các 
nguyên tắc cốt lõi sau đây:

-	 Phù hợp với thông lệ quốc tế và đặc thù ngành: Bộ chỉ số 
phải được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn quốc tế uy tín. Trong 
đó, lựa chọn GRI làm tiêu chuẩn tham khảo chính do tính phổ biến 
và toàn diện, đồng thời sử dụng hướng dẫn của IPIECA-API-IOGP 
làm tài liệu bổ sung để đảm bảo bao quát đầy đủ các vấn đề đặc 
thù của ngành dầu khí.

-	 Gắn kết với định hướng/chiến lược phát triển của 
PETROVIETNAM: Các chỉ số phải phản ánh và đo lường được mức 
độ thực hiện các mục tiêu chiến lược của PETROVIETNAM trong 
từng lĩnh vực hoạt động.

-	 Dựa trên kết quả đánh giá tính trọng yếu kép: bộ chỉ số tập 

trung đo lường các vấn đề mà nội bộ doanh nghiệp và các bên liên 
quan quan trọng cho là trọng yếu (trọng yếu về tác động và trọng 
yếu về tài chính).

-	 Đảm bảo tính khả thi và phù hợp với nguồn lực: Cần cân 
đối giữa yêu cầu của tiêu chuẩn quốc tế, mức độ ưu tiên của các 
vấn đề trọng yếu và mức độ sẵn sàng về nguồn lực (nhân sự, công 
nghệ, hệ thống dữ liệu) của PETROVIETNAM và các đơn vị. Lộ trình 
áp dụng cần có sự phân kỳ hợp lý, ưu tiên các chỉ số quan trọng và 
dữ liệu sẵn có.

-	 Tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam: Bộ chỉ số bao quát 
và đáp ứng tất cả các yêu cầu bắt buộc theo quy định pháp luật 
hiện hành của Việt Nam về môi trường, lao động, quản trị và công 
bố thông tin của doanh nghiệp.

-	 Đảm bảo tính so sánh, chuẩn hóa và kiểm chứng được: 
Mỗi chỉ số trong bộ chỉ số phải có định nghĩa, phương pháp luận 

Bảng 2. Các nội dung chưa đáp ứng chính trong thực hành phát triển bền vững tại PETROVIETNAM/đơn vị

Nhóm  
chủ đề 

Nội dung chưa đáp ứng/
hạn chế chính 

Hiện trạng thực hiện 

Kinh tế - Tài 
chính 

Đo lường tác động kinh 
tế lan tỏa và quản trị chi 
phí phát triển bền vững 

- Chỉ tập trung vào số liệu tài chính nội bộ. 
- Chưa đánh giá tác động kinh tế gián tiếp (tạo thu nhập, đầu tư hạ tầng, chi tiêu cho nhà cung cấp 
địa phương). 
- Theo dõi chi phí OPEX/CAPEX cho phát triển bền vững còn phân tán theo từng hoạt động, phòng 
ban, chưa được tổng hợp và quản lý theo khung quản trị thống nhất. 
- Đánh giá hiệu quả kinh tế từ các giải pháp thích ứng biến đổi khí hậu còn thấp và nhỏ lẻ. 

Năng lượng và 
biến đổi khí 
hậu 

Kiểm soát phát thải toàn 
diện và quản trị rủi ro khí 
hậu 

- Chưa thực hiện tính toán và báo cáo phát thải gián tiếp Phạm vi 3. 
- Kiểm kê khí methane mới tập trung nguồn đốt nhiên liệu và đuốc đốt, trong khi các nguồn phát 
thải đặc thù như xả khí (venting) hay rò rỉ (leaking) vẫn chưa được kiểm soát. 
- Thiếu chỉ số định hướng: Chưa xác định cường độ phát thải và vết  carbon trên từng sản phẩm.  
- Chưa có cơ chế đánh giá hiệu quả cho nhân sự quản lý rủi ro biến đổi khí hậu. 

Môi trường 
Chiều sâu trong bảo tồn 
hệ sinh thái và kinh tế 
tuần hoàn 

- Quản trị đa dạng sinh học: Chỉ dừng ở mức tích hợp sơ lược trong báo cáo đánh giá tác động môi 
trường giai đoạn đầu, thiếu đánh giá chuyên sâu trong suốt chuỗi cung ứng. 
- Thu dọn và phục hồi: Các công trình trên bờ thiếu kế hoạch chi tiết cho giai đoạn ngừng hoạt động. 
- Kinh tế tuần hoàn: Chưa có chính sách thực hiện rõ ràng. 
- Sàng lọc nhà cung cấp: Thiếu bộ tiêu chí kỹ thuật và quy trình đánh giá tác động thực tế. 

An toàn - Sức 
khỏe - An ninh 

Chính sách an ninh gắn 
liền với quyền con người 

- Chưa có chính sách rõ ràng về nhân quyền, thiếu chương trình đào tạo nhân quyền chuyên biệt cho 
đội ngũ nhân viên an ninh. 

Lao động và 
xã hội 

Tính thực chất trong 
quản trị xã hội và bình 
đẳng giới 

- Tỷ lệ lãnh đạo nữ còn thấp. 
- Việc đánh giá tác động xã hội nhà cung cấp mang tính hình thức qua hợp đồng, thiếu tiêu chí đánh 
giá. 

Quản trị và 
đạo đức kinh 
doanh 

Hệ thống giám sát bị bó 
hẹp trong mảng an toàn, 
sức khỏe, môi trường 

- Hệ thống chỉ số: Cam kết mang tính định tính, thiếu mục tiêu cụ thể và hệ thống chỉ số đo lường 
hiệu quả (KPIs cho phát triển bền vững). 
- Việc phân công trách nhiệm của ban lãnh đạo đối với các hoạt động phát triển bền vững còn thiếu 
tính liên kết, chưa mang tính bao quát và hệ thống, chưa có KPI liên kết phát triển bền vững. 
- Công tác giám sát hiện nay chủ yếu tập trung vào mảng an toàn, sức khỏe, môi trường, chưa xây 
dựng được mục tiêu chiến lược và hệ thống giám sát bao trùm toàn bộ các khía cạnh của phát triển 
bền vững. 
- Giám sát chống tham nhũng còn thụ động; chưa công khai quan hệ tài chính với chính phủ. 

https://doi.org/10.47800/PVSI.2026.02-10
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tính toán rõ ràng và thống nhất để đảm bảo dữ liệu thu thập được 
có thể so sánh giữa các đơn vị, giữa các kỳ báo cáo và có thể được 
kiểm chứng bởi một bên thứ 3 độc lập.

3.2. Cấu trúc của bộ chỉ số phát triển bền vững

Dựa vào quy định các nguyên tắc trên và tham chiếu thông lệ 
ngành, cấu trúc bộ chỉ số phát triển bền vững của PETROVIETNAM 
được đề xuất bao gồm 6 nhóm chủ đề chính, phản ánh toàn diện 
các khía cạnh của phát triển bền vững (Bảng 3).

Dựa trên mức độ trọng yếu của chủ đề, hiện trạng nguồn lực 
thực hiện, mục tiêu chiến lược của PETROVIETNAM và các đơn vị, 
các chỉ số phát triển bền vững chính có thể được lựa chọn để theo 
dõi thực hiện và báo cáo nội bộ/bên ngoài theo từng giai đoạn 
phát triển. Trong giai đoạn đầu, cần ưu tiên thực hiện các chủ đề/
chỉ số được pháp luật quy định để tránh rủi ro pháp lý, cũng như 
tận dụng nguồn dữ liệu cơ bản đã có sẵn hoặc dễ thu thập. Đối với 
các chỉ số mở rộng (trên luật), mức độ ưu tiên cần được xác định 
dựa trên chủ đề trọng yếu kép đã nhận diện, cũng như kết hợp 
đánh giá tính khả thi, sự sẵn sàng của nguồn lực hiện hữu và tương 
lai của doanh nghiệp. Quá trình triển khai thực hiện, theo dõi bộ 
chỉ số cần được định kỳ rà soát, xem xét và cập nhật thường xuyên 
để phản ánh những thay đổi trong chiến lược, bối cảnh hoạt động 
và yêu cầu của các bên liên quan.

Bộ chỉ số phát triển bền vững của PETROVIETNAM được đề 
xuất xây dựng theo hướng định lượng kết quả đầu ra, lựa chọn 
theo tiêu chuẩn/hướng dẫn uy tín, phổ biến quốc tế và trong nước 
(GRI, IPIECA-API-IOGP, CSI). Do đó, khi triển khai trên bộ chỉ số trên 
phạm vi toàn Tập đoàn, các cơ hội và thách thức được xác định 
như sau:

-	 Cơ hội:

	+ Tính đặc thù ngành và bám sát định hướng/chiến lược 
phát triển/chiến lược phát triển bền vững: Bộ chỉ số mang tính 
chất chuyên ngành và kỹ thuật, tập trung vào việc định lượng kết 
quả đầu ra, quản lý tác động đến môi trường và cộng đồng tại nơi 
có dự án; phương pháp tính toán, đo lường thống nhất cho từng 
chỉ số trong phạm vi toàn Tập đoàn và tương thích với yêu cầu của 
tiêu chuẩn quốc tế, tạo cơ sở để so sánh, đánh giá, so sánh ngành, 
tiến tới đánh giá đảm bảo độc lập báo cáo phát triển bền vững 
và tham gia đánh giá xếp hạng phát triển bền vững/ESG trong 
tương lai.

	+ Chuẩn hóa quản trị trên toàn hệ thống: Tạo ra một "ngôn 
ngữ chung" cho toàn bộ các đơn vị từ thượng nguồn, trung nguồn 
đến hạ nguồn. Thay vì theo dõi, báo cáo riêng lẻ, PETROVIETNAM 

có thể theo dõi, so sánh và đánh giá hiệu quả phát triển bền vững 
của từng lĩnh vực/đơn vị, hướng tới điều chỉnh theo mục tiêu, chỉ 
tiêu đã đề ra.

	+ Tận dụng nền tảng công nghệ và nhân sự sẵn có: 
PETROVIETNAM có lợi thế lớn về nhân lực chất lượng cao, làm chủ 
công nghệ và đang đẩy mạnh chuyển đổi số (AI, big data, ERP). 
Việc tích hợp bộ chỉ số vào hệ thống quản trị ERP hiện có sẽ giúp 
tự động hóa khâu thu thập dữ liệu, giảm thiểu sai sót thủ công.

	+ Nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút vốn đầu tư: 
Việc áp dụng bộ chỉ số tương thích với các khung quốc tế giúp 
PETROVIETNAM minh bạch hóa thông tin, tạo điều kiện để 
PETROVIETNAM tiếp cận các nguồn tài chính xanh, các tổ chức tín 
dụng quốc tế và đối tác nước ngoài vốn đang đặt tiêu chí ESG lên 
hàng đầu.

	+ Chủ động ứng phó rào cản thương mại: Giúp các đơn vị 
thành viên sẵn sàng dữ liệu để đáp ứng các yêu cầu về cơ chế điều 
chỉnh biên giới carbon (CBAM) hay các quy định khắt khe của đối 
tác quốc tế.

	+ Tối ưu hóa nguồn lực: Thông qua việc theo dõi toàn diện 
các chỉ số về các chủ đề trọng yếu của toàn Tập đoàn đã được xác 
định, PETROVIETNAM có thể xác định các tác động tài chính và phi 
tài chính trong ngắn, trung và dài hạn, từ đó tạo cơ sở để ra quyết 
định, điều chỉnh chính sách, hướng tới thực hiện hiệu quả các hoạt 
động phát triển bền vững đặt ra. 

-	 Thách thức:

	+ Tính đa dạng và phức tạp: PETROVIETNAM hoạt động đa 
ngành, một bộ chỉ số chung có thể quá rộng đối với các đơn vị dịch 
vụ nhưng lại chưa đủ sâu với các đơn vị sản xuất lớn có tác động 
môi trường cao.

	+ Áp lực về nguồn lực và chi phí ban đầu khi triển khai bộ chỉ 
số phát triển bền vững: 

Chi phí hệ thống: Đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin, 
phần mềm quản trị dữ liệu phát triển bền vững chuyên dụng.

Chi phí nhân sự: Cần đội ngũ chuyên trách hoặc đào tạo lại 
nhân sự hiện hữu để hiểu sâu về các tiêu chuẩn phát triển bền 
vững, cách thu thập dữ liệu, tính toán, đánh giá kết quả chỉ số. 

Chi phí triển khai các dự án để cải thiện kết quả chỉ số như các 
dự án giảm phát thải khí nhà kính, LDAR, tiết kiệm năng lượng, dự 
án cộng đồng...

	+ Khó khăn trong việc thu thập và chuẩn hóa dữ liệu: Dữ liệu 
phát triển bền vững thường phân tán ở nhiều phòng ban (HSE, kế 
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toán, nhân sự, vận hành,...). Việc đảm bảo tính chính xác, nhất 
quán và kịp thời của dữ liệu từ cấp cơ sở lên đến Tập đoàn là một 
thách thức lớn, đặc biệt là các chỉ số định lượng về phát thải gián 
tiếp hoặc chuỗi cung ứng.

	+ Gánh nặng hành chính: Với số lượng lớn chỉ số bao quát 
các chủ đề, các đơn vị thành viên có thể cảm thấy bị áp lực bởi 
khối lượng báo cáo tăng thêm bên cạnh các báo cáo sản xuất kinh 
doanh truyền thống.

	+ Rủi ro về tính trọng yếu: Việc xác định chỉ số nào là "trọng 
yếu" đối với từng đơn vị có thể mang tính chủ quan. Nếu không 
xác định đúng, Tập đoàn sẽ lãng phí nguồn lực vào những chỉ số 
không phản ánh đúng tác động thực tế của doanh nghiệp. Ngoài 
ra, tính trọng yếu của chủ đề có thể thay đổi theo từng giai đoạn 
nên cần theo dõi và cập nhật thường xuyên.

3.3. Khuyến nghị phương thức triển khai bộ chỉ số phát triển 
bền vững

-	 Xác định trọng yếu kép: Áp dụng nguyên tắc của ESRS 
để tập trung vào những vấn đề thực sự ảnh hưởng đến tài chính 
doanh nghiệp và tác động thực sự đến môi trường/xã hội của 
PETROVIETNAM.

-	 Phân loại mức độ quan trọng, ưu tiên của chỉ số: dựa trên 
kết quả đánh giá tính trọng yếu kép, phân tách bộ chỉ số phát triển 
bền vững thành nhóm các chỉ số chính (bắt buộc thực hiện, theo 

dõi, báo cáo trên toàn Tập đoàn) và nhóm các chỉ số mở rộng (đơn 
vị được khuyến khích lựa chọn thực hiện tùy theo đặc thù lĩnh vực, 
đơn vị, nguồn lực triển khai, mức độ trưởng thành về phát triển 
bền vững của đơn vị).

-	 Lộ trình phân kỳ: Ưu tiên triển khai các chỉ số chính, chỉ số 
tuân thủ theo luật Việt Nam trước, sau đó mới đến các chỉ số mở 
rộng, nâng cao theo chuẩn quốc tế.

-	 Tích hợp ERP: Xây dựng và tích hợp module phát triển bền 
vững vào hệ thống quản trị nguồn nhân lực và tài chính chung để 
giảm tải việc nhập liệu thủ công, tránh sai sót và gây quá tải cho 
nhân sự thực hiện.

4. Kết luận và kiến nghị

Kết quả nghiên cứu cho thấy, dù có những nỗ lực ban đầu, 
thực hành phát triển bền vững tại PETROVIETNAM và các đơn vị 
còn phân tán và thiếu đồng bộ, đặc biệt ở các chủ đề trọng yếu như 
năng lượng và biến đổi khí hậu, khi đối chiếu với chuẩn mực quốc 
tế. Việc thiếu một bộ chỉ số phát triển bền vững thống nhất, đặc 
thù là rào cản lớn trong đo lường và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Trên cơ sở phân tích, so sánh các tiêu chuẩn phát triển bền 
vững/ESG phổ biến trong ngành dầu khí, năng lượng toàn cầu và 
kết hợp dữ liệu khảo sát thực tế tại 10 đơn vị thuộc 5 lĩnh vực của 
PETROVIETNAM, nghiên cứu đã xác định rõ những thách thức khi 
áp dụng các tiêu chuẩn này và đề xuất bộ chỉ số phát triển bền 

Bảng 3. Cấu trúc đề xuất của bộ chỉ số phát triển bền vững của PETROVIETNAM

Nhóm chủ đề chính Chủ đề thành phần Nhóm chủ đề chính Chủ đề thành phần 

Kinh tế, tài chính  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh nội bộ 
- Mạng lưới chuỗi cung ứng 
- Mạng lưới nhà phân phối, khách hàng 
- Các mối quan hệ kinh doanh khác 
- Giá trị kinh tế trực tiếp được tạo ra và 
phân phối 
- Hiệu quả tài chính và bền vững 

Môi trường  

- Khí thải 
- Nước và nước thải 
- Chất thải rắn 
- Tính toàn vẹn tài sản và quản lý sự cố nghiêm 
trọng 
- Đa dạng sinh học 
- Thu dọn và phục hồi 

Quản trị và đạo 
đức kinh doanh 

- Quản trị 
- Hành vi hạn chế cạnh tranh 
- Phòng chống tham nhũng 
- Thanh toán cho Chính phủ 
- Chính sách công 

An toàn, sức 
khỏe và an ninh 

- An toàn và sức khỏe lao động 
- An toàn công nghệ 
- An toàn giao thông 
- Xung đột và an ninh 
- Quản lý trách nhiệm sản phẩm 

Năng lượng và 
biến đổi khí hậu 

- Năng lượng 
- Phát thải khí nhà kính (Phạm vi 1, 2, 3) 
- Thích ứng với biến đổi khí hậu, khả năng 
phục hồi và chuyển đổi 

Lao động  
và xã hội 

- Chính sách lao động 
- Chống phân biệt đối xử và cơ hội bình đẳng 
- Tự do hiệp hội và thương lượng tập thể 
- Tác động kinh tế địa phương 
- Cộng đồng địa phương 
- Đất đai và quyền sở hữu tài nguyên 
- Quyền của người dân tộc thiểu số 
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vững gồm các chỉ số định lượng hướng tới kết quả đầu ra với 6 
nhóm chủ đề chính (Kinh tế - Tài chính; Quản trị và đạo đức kinh 
doanh; Năng lượng và biến đổi khí hậu; Môi trường; An toàn - 
Sức khỏe - An ninh; Lao động và xã hội), dựa trên nền tảng GRI 
và hướng dẫn của IPIECA-API-IOGP, có tham chiếu các chuẩn mực 
quốc tế và bối cảnh Việt Nam. Đây là điểm mới, đóng góp cả về lý 
luận lẫn thực tiễn, giúp PETROVIETNAM giải quyết những tồn tại 
hiện hữu, tích hợp các nguyên tắc và mục tiêu phát triển bền vững 
vào chiến lược phát triển và hoạt động cốt lõi của toàn Tập đoàn.

Việc áp dụng bộ chỉ số này sẽ giúp PETROVIETNAM đo lường, 
quản lý hiệu quả hoạt động phát triển bền vững, tăng cường minh 
bạch, đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan và hiện thực hóa 
chiến lược phát triển bền vững; đồng thời là nền tảng để chuẩn 
hóa số liệu trước khi công bố thông tin, hướng tới đánh giá đảm 
bảo độc lập của bên thứ ba và tham gia các chương trình đánh giá, 
xếp hạng ESG, từ đó gia tăng vị thế cạnh tranh, giá trị thương hiệu 
và sức hút với nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tuy nhiên, việc xây dựng và triển khai bộ chỉ số này sẽ đối 
mặt với một số thách thức nhất định: xây dựng hệ thống thu thập 
dữ liệu đồng bộ, chính xác trên toàn Tập đoàn; nâng cao năng lực 
chuyên môn về phát triển bền vững của đội ngũ nhân sự; đảm bảo 
cam kết từ cấp lãnh đạo cao nhất đến từng đơn vị thành viên; và rà 
soát và cập nhật định kỳ để phù hợp với sự thay đổi của tiêu chuẩn 
quốc tế, pháp luật và chiến lược phát triển của PETROVIETNAM 
theo từng giai đoạn.

Nghiên cứu này có một số hạn chế: khảo sát tại 10 đơn vị thuộc 
5 lĩnh vực có thể chưa phản ánh đầy đủ toàn bộ sự đa dạng trong 
hoạt động của PETROVIETNAM; các chủ đề có khả năng là trọng yếu 
được đưa ra dựa trên tiêu chuẩn phát triển bền vững và thực trạng 
ngành dầu khí, năng lượng thế giới, chưa có đánh giá chi tiết về các 
chủ đề trọng yếu của toàn Tập đoàn/lĩnh vực. Dù vậy, các đề xuất, 
khuyến nghị trong việc xây dựng, triển khai chính sách, hoạt động 
phát triển bền vững của nghiên cứu vẫn mang ý nghĩa nhất định, 
không chỉ cung cấp một công cụ quản trị, quản lý hiệu quả cho 
PETROVIETNAM mà còn là một tham khảo hữu ích cho các doanh 
nghiệp nhà nước khác, đặc biệt trong lĩnh vực dầu khí, năng lượng.

Để đảm bảo xây dựng, triển khai thành công bộ chỉ số phát 
triển bền vững, hướng tới hoàn thiện, thực hành tốt các hoạt động 
hướng tới phát triển bền vững, nhóm tác giả kiến nghị:

-	 Hoàn thiện và phê duyệt khung pháp lý nội bộ: tham vấn 
sâu với các bên liên quan để cụ thể hóa các chỉ số chính (bắt buộc) 
và chỉ số mở rộng (tự nguyện) phù hợp với đặc thù từng lĩnh vực 
(thượng nguồn, trung nguồn, hạ nguồn và dịch vụ); ban hành 
chiến lược phát triển bền vững tổng thể để làm cơ sở định hướng 

cho việc triển khai mục tiêu và chỉ số phát triển bền vững, giúp 
việc áp dụng bộ chỉ số không chỉ là báo cáo tuân thủ mà là công cụ 
thực hiện mục tiêu chiến lược phát triển bền vững của Tập đoàn.

-	 Chuẩn hóa quy trình và năng lực dữ liệu: ban hành sổ tay 
hướng dẫn chi tiết phương pháp tính toán, nguồn dữ liệu và tần 
suất thu thập cho từng chỉ số; đánh giá mức độ sẵn sàng hạ tầng 
số của PETROVIETNAM và các đơn vị thành viên để tiến tới số hóa 
quản trị dữ liệu phát triển bền vững, hạn chế nhập liệu thủ công.

-	 Nâng cao năng lực và nhận thức hệ thống: đào tạo cho cán 
bộ đầu mối tại các đơn vị thành viên về các tiêu chuẩn phát triển 
bền vững quốc tế, giúp cán bộ hiểu rõ ý nghĩa của các chỉ số đề 
xuất; hỗ trợ từng đơn vị xác định các vấn đề trọng yếu riêng phù 
hợp với mô hình kinh doanh đặc thù.

-	 Thí điểm và hiệu chỉnh: Triển khai thí điểm tại các đơn vị 
thuộc các lĩnh vực cốt lõi (nhóm đóng góp doanh thu cao) để đánh 
giá khó khăn thực tế và hiệu chỉnh bộ chỉ số trước khi nhân rộng; 
ở cấp độ cơ sở, đơn vị có thể lựa chọn và triển khai thêm các chỉ số 
dựa trên đầu vào để chủ động nhận diện sớm các xu hướng, rủi ro 
hoặc cơ hội cải thiện để điều chỉnh kịp thời trước khi các kết quả 
tiêu cực xảy ra.
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DEVELOPING A SUSTAINABILITY INDICATOR FRAMEWORK  
FOR THE VIETNAM NATIONAL INDUSTRY - ENERGY GROUP

Amid the increasingly widespread adoption of global sustainability/ESG standards, particularly the ISSB 
standards, which have become mandatory in more than 21 countries (accounting for roughly 60% of 
global GDP), the development of a sustainable measurement system has become an urgent requirement 
for national energy corporations. This study assesses the current state of sustainable development 
practices at member units of the Vietnam National Industry - Energy Group (PETROVIETNAM), based on an 
analysis of widely recognized international frameworks (such as GRI, SASB, IFRS, and ESRS) and domestic 
indicator frameworks (including CSI, VNSI), combined with a survey conducted across 10 member units.

On this basis, the study proposes a framework of sustainable development indicators for PETROVIETNAM 
comprising six main thematic groups: (i) Economic and Financial Performance; (ii) Governance and 
Business Ethics; (iii) Energy and Climate Change; (iv) Environment; (v) Health, Safety and Security; and 
(vi) Labor and Society. The proposed indicator framework is designed to be quantitative and outcome-
based, aiming to standardize the monitoring, measurement, and evaluation of policy effectiveness, and 
to provide a scientific and practical basis for PETROVIETNAM to improve its sustainable development 
governance system and enhance its competitiveness.
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